
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 102 B8, phố Tân Mai, tổ 46, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG GIA NGỌC

0108175005

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG 
GIA NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIA NGOC ARCHITECTURE & 
CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GIANGOC ARC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987937406
Email: kientrucgiangoc@gmail.com kientrucgiangoc.com

Fax:
Website:
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14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán 
buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình 
đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu 
rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác.

4663

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Các trung tâm dạy học 
có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá dạy về 
phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng 
đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ 
năng nói trước công chúng; Dạy máy tính.

8559

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410(Chính)

23. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che 
phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các 
công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm 
các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm 
cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự 
làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động 
hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, 
hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc 
lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình

4330
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300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
NGỌC

Số nhà 43, khu 
phố Đồng Xuân, 
Phường Bắc Sơn, 
Thành phố Sầm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 66,700

Tổng số 20.000 200.000.000 66,700

173094509

2 LÊ VĂN SƠN số nhà 43 khu phố 
Đồng Xuân, 
Phường Bắc Sơn, 
Thành phố Sầm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 16,650

Tổng số 5.000 50.000.000 16,650

172037787

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp 
không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị 
xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - 
Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;

7730

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:Thiết kế kiến trúc công trình;Thiết kế nội - ngoại thất 
công trình; thiết kế cảnh quan;Thiết kế kết cấu công trình;Thiết 
kế điện - cơ điện công trình;Thiết kế cấp - thoát nước;Thiết kế 
thông gió - cấp thoát nhiệt;Thiết kế mạng thông tin - liên lạc 
trong công trình xây dựng;
Thiết kế phòng cháy - chữa cháy.
Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; Giám 
sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 

7110

26. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;(trừ đấu giá)

4610

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 LÊ VĂN 
LONG

Số nhà 43, khu 
phố Đồng Xuân, 
Phường Bắc Sơn, 
Thành phố Sầm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 16,650

Tổng số 5.000 50.000.000 16,650

0380850020
59

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       173094509
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 43, khu phố Đồng Xuân, Phường Bắc Sơn, 
Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 102 B8, phố Tân Mai, tổ 46, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NGỌC Nam

24/04/1989 Kinh Việt Nam

14/02/2011 Công an Thanh Hoá

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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